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ÔN TẬP NGỮ VĂN 8

Học kỳ 2 - Năm học 2019 – 2020
PHẦN VĂN BẢN

NHỚ RỪNG

1. Tác giả :

· Thế Lữ (1907-1989), tên thật Nguyễn Thứ Lễ, quê ở Bắc Ninh. Nhà thơ tiêu biểu của phong trào thơ mới (1932-1945).

· Tác phẩm tiêu biểu : Mấy vần thơ, Vàng và máu . . .

2. Văn bản : thể thơ 8 chữ.

3. Nội dung ý nghĩa :

· Mượn lời con hổ bị nhốt ở vườn bách thú để diễn tả sâu sắc nỗi chán ghét thực tại tầm thường, tù túng và niềm khao khát tự do mãnh liệt.

· Khơi gợi lòng yêu nước thầm kín.

4. Nghệ thuật :

· Tràn đầy cảm hứng lãng mạn, giàu hình ảnh, ngôn ngữ, nhạc điệu phong phú.

QUÊ HƯƠNG

1. Tác giả :

· Tế Hanh (1921) tên thật Trần Tế Hanh quê ở Quảng Ngãi.

· Tham gia phong trào Thơ mới ở chặng cuối.

· Tác phẩm : Hoa niên, Gửi miền Bắc . . .

2. Văn bản : 
· Thơ 8 chữ, trích trong tập Nghẹn ngào, sau in lại trong Hoa niên.

3. Nội dung ý nghĩa :

· Bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê miền biển với hình ảnh khỏe khoắn, đầy sức sống của dân chài và sinh hoạt lao động làng chài.

· Tình yêu quê hương trong sáng, tha thiết.

4. Nghệ thuật :

· Bút pháp bình dị mà gợi cảm.

· Sáng tạo hình ảnh thơ đẹp, bay bổng, lãng mạn.

KHI CON TU HÚ

1. Tác giả :

· Tố Hữu (1920-2002) tên thật Nguyễn Kim Thành, quê ở Thừa Thiên – Huế.

· Là lá cờ đầu của nền thơ ca cách mạng.

· Được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh.

· Tác phẩm : Từ ấy, Việt Bắc, Ra trận . . .

2. Văn bản : 

· Thể thơ lục bát, viết khi mới bị giam ở nhà lao Thừa Phủ.

3. Nội dung ý nghĩa :

· Lòng yêu cuộc sống và niềm khao khát tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày.

4. Nghệ thuật :

· Hình ảnh gợi cảm.

· Thể lục bát giản dị, thiết tha.

TỨC CẢNH PÁC BÓ

1. Tác giả :

· Hồ Chí Minh (1890-1969) quê ở Nghệ An.

· Là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hóa thê giới.

· Tác phẩm : Cảnh khuya, Rằm tháng giêng . . .

2. Văn bản : 

· Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, sáng tác trong thời kỳ ở Pác Bó (Cao Bằng).

3. Nội dung ý nghĩa :

· Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác trong cuộc sống cách mạng đầy gian khổ ở Pác Bó.

· Niềm vui lớn khi làm cách mạng và sống hòa hợp với thiên nhiên.

4. Nghệ thuật :

· Lời thơ bình dị, giọng vui đùa hóm hỉnh.

NGẮM TRĂNG

1. Tác giả : Hồ Chí Minh.

2. Văn bản : 

· thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, trích từ tập “Nhật ký trong tù”.

3. Nội dung ý nghĩa :

· Tình yêu thiên nhiên đến say mê.

· Phong thái ung dung của Bác ngay cả trong cảnh ngục tù.

4. Nghệ thuật :

· Lời thơ giản dị mà hàm súc.

ĐI ĐƯỜNG

1. Tác giả : Hồ Chí Minh.

2. Văn bản : 

· Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, trích trong “Nhật ký trong tù”.

3. Nội dung ý nghĩa :

· Từ việc đi đường núi gợi ra chân lí đường đời : vượt qua gian lao chồng chất sẽ tới thắng lợi vẻ vang.

4. Nghệ thuật :

· Lời thơ giản dị mà hàm súc, mang ý nghĩa tư tưởng sâu sắc.

CHIẾU DỜI ĐÔ

1. Tác giả :

· Lí Công Uẩn (974-1028) tức Lí Thái Tổ, người tỉnh Bắc Ninh.

· Là người thông minh, nhân ái, có chí lớn, lập được nhiều chiến công nên được tôn lên làm vua.

2. Văn bản : 

· Thể Chiếu (thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh cho thần dân).

3. Nội dung ý nghĩa :

· Khát vọng về một đất nước độc lập, thống nhất.

· Phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh.

4. Nghệ thuật :

· Lập luận chặt chẽ, kết hợp hài hòa giữa lí và tình.

HỊCH TƯỚNG SĨ

1. Tác giả :

· Trần Quốc Tuấn (1231-1300), tước Hưng Đạo Vương, danh tướng kiệt xuất của dân tộc.

· Từng làm Tiết chế thống lĩnh đánh tan hai lần quân Mông – Nguyên xâm lược.

2. Văn bản : 

· Thể hịch (thể văn nghị luận, được vua chúa, tướng lĩnh dùng để kêu gọi đấu tranh, thường viết theo thể văn biền ngẫu).

· Viết vào khoảng trước cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên lần 2.

3. Nội dung ý nghĩa :

· Tinh thần yêu nước nồng nàn thể hiện qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược.

4. Nghệ thuật :

· Lập luận chặt chẽ, sắc bén.

· Lời văn thống thiết, có sức lôi cuốn mạnh mẽ.

NƯỚC ĐẠI VIỆT TA

1. Tác giả :

· Nguyễn Trãi (1380-1442) hiệu là Ức Trai, quê ở Hà Tây.

· Tài kiêm văn võ, yêu nước thương dân.

· Danh nhân văn hóa thế giới.

· Tác phẩm : Ức Trai thi tập, Bình Ngô đại cáo . . .

2. Văn bản : 

· Thể cáo (văn nghị luận cổ, được vua chúa dùng để công bố chủ trương hay kết quả một sự nghiệp), trích Bình Ngô đại cáo.

3. Nội dung ý nghĩa :

· Bản tuyên ngôn độc lập công bố nước ta là đất nước có nền văn hiến lâu đời, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền, có truyền thống lịch sử.

· Kẻ xâm lược là phản nhân nghĩa, nhất định thất bại.

4. Nghệ thuật :

· Lập luận chặt chẽ, chứng cứ hùng hồn.

BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC

1. Tác giả :

· Nguyễn Thiếp (1724-1804) tự là Khải Xuyên, hiệu là Lạp Phong cư sĩ, thường gọi là La Sơn Phủ Tử, quê ở Hà Tĩnh.

· Học rộng, hiểu sâu, làm quan triều Lê, sau giúp triều Tây Sơn theo lời mời của Quang Trung.

2. Văn bản :

· Là bài tấu gửi vua Quang Trung (tấu là loại văn thư của bề tôi gửi vua để trình bày, đề nghị).

3. Nội dung ý nghĩa :

· Mục đích của việc học không phải để cầu danh lợi mà để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần hưng thịnh đất nước.

· Muốn học tốt phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, học đi đôi với hạnh.

4. Nghệ thuật :

· Lập luận chặt chẽ.

THUẾ MÁU

1. Tác giả : Nguyễn Ai Quốc.

2. Văn bản : 

· Trích chương 1 “Bản án chế độ thực dân Pháp”.

3. Nội dung ý nghĩa :

· Để phục vụ cho lợi ích của mình trong các cuộc chiến tranh tàn khốc, chính quyền thực dân đã biến người dân nghèo khổ ở các xứ thuộc địa thành vật hi sinh.

4. Nghệ thuật :

· Ngòi bút lập luận sắc bén, giọng trào phúng sâu cay.

ĐI BỘ NGAO DU

1. Tác giả :

· Ru-xô (1712-1778) là nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội Pháp.

· Tác phẩm : Ê-min hay Về giáo dục, Giuy-Li.

2. Văn bản : 

· Trích quyển V tác phẩm Ê-min hay Về giáo dục.

3. Nội dung ý nghĩa :

· Lợi ích của đi bộ ngao du.

· Qua đó thể hiện rõ Ru-xô là một con người giản dị, quý trọng tự do, yêu thiên nhiên.

4. Nghệ thuât :

· Lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục, sinh động.

ÔNG GIUỐC – ĐANH MẶC LỄ PHỤC

1. Tác giả :

· Mô-li-e (1622-1673) là diễn viên, nhà soạn kịch nổi tiếng của Pháp.

· Tác phẩm : Lão hà tiện, Trưởng giả học làm sang . . .

2. Văn bản : 

· Trích hồi 2 vở kịch Trưởng giả học làm sang.

3. Nội dung ý nghĩa :

· Khắc họa tính cách lố lắng của một tay trưởng giả muốn học đòi làm sang.

4. Nghệ thuật :

· Xây dựng một lớp kịch sinh động.

· Khắc họa tài tình một tính cách nực cười.

PHẦN TIẾNG VIỆT

 ( CÂU NGHI VẤN

1. Khái niệm :

Câu nghi vấn là câu :

· Có những từ nghi vấn (ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hả, chứ, (có) . . . không, (đã) . . . chưa) hoặc có từ hay (nối các vế có quan hệ lựa chọn).

VD : Con có đi học không ?

2. Chức năng :

· Chức năng chính dùng để hỏi.

· Trong nhiều trường hợp, câu nghi vấn không dùng để hỏi mà dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ tình cảm, cảm xúc . . . và không yêu cầu người đối thoại trả lời.

VD : Con có đi học không thì bảo ! (đe dọa)]

3. Hình thức kết thúc :

· Khi viết, câu nghi vấn kết thúc bằng dấu chấm hỏi.

· Nếu không dùng để hỏi thì trong một số trường hợp, câu nghi vấn có thể kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng.
( CÂU CẦU KHIẾN

1. Khái niệm :

· Câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như : hãy, đừng, chớ, . . . đi, thôi, nào, . . . hay ngữ điệu cầu khiến.

VD : Con hãy đi học ! _ (con đi học đi !)

2. Chức năng :

· Dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo.

3. Hình thức kết thúc :

· Khi viết, câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng khi ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm.
( CÂU CẢM THÁN

1. Khái niệm :

· Câu cảm thán là những câu có những từ cảm thán như : ôi, than ôi, hỡi ơi, chao ơi (ôi), trời ơi ; thay, biết bao, xiết bao, biết chừng nào, . . .

VD : Chao ôi, được đi học thật là hạnh phúc !

2. Chức năng :

· Dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói (người viết); xuất hiện chủ yếu trong ngôn ngữ nói hàng ngày hay ngôn ngữ văn chương.

3. Hình thức kết thúc :

· Khi viết, câu cảm thán thường kết thúc bằng dấu chấm than.
( CÂU TRẦN THUẬT

1. Khái niệm :

· Câu trần thuật không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán.

VD : Tôi đi học.

2. Chức năng :

· Dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả, . . .Ngoài ra, câu trần thuật còn dùng để yêu cầu, đề nghị hay bộc lộ tình cảm, cảm xúc, . . .

3. Hình thức kết thúc :

· Khi viết, câu trần thuật thường kết thúc bằng dấu chấm nhưng đôi khi nó có thể kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng.
· Đây là kiểu câu cơ bản và được dùng phổ biến nhất trong giao tiếp.

( CÂU PHỦ ĐỊNH

1. Khái niệm :

· Câu phủ định là câu có những từ ngữ phủ định như : không, chẳng, chả, chưa, không phải (là), chẳng phải (là), đâu có phải (là), đâu (cơ) . . .

VD : Tôi chưa đi học.

2. Chức năng :

· Dùng để : thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó (phủ định miêu tả).

VD : Tôi chưa đi học.

· Phản bác một ý kiến, một nhận định (câu phủ định bác bỏ).

VD : Không, chúng con không lười học nữa đâu.

( HÀNH ĐỘNG NÓI

1. Khái niệm :

· Hành động nói là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định.

2. Những kiểu hành động nói thường gặp :

· Là hỏi, trình bày (báo tin, kể, tả, nêu ý kiến, dự đoán . . .), điều khiển (cầu khiến, đe dọa, thách thức . . .), hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc.

3. Cách thực hiện hành động nói :

· Mỗi hành động nói có thể được thực hiện bằng kiểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó (cách dùng trực tiếp) hoặc bằng kiểu câu khác (cách dùng gián tiếp).

( HỘI THOẠI

1. Khái niệm :

· Hội thoại là nói chuyện với nhau, trao đổi ý kiến với nhau trong giao tiếp, trong hội họp hằng ngày.

2. Những nhân tố trong hội thoại :

· Vai xã hội.

· Lượt lời.

3. Vai xã hội trong hội thoại :

· Là vị trí của người tham gia hội thoại đối với người khác trong cuộc thoại.

· Căn cứ vào quan hệ mà xác định vai.

VD : Chị Dậu nói với cai Lệ :

Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem.

(Người nói trên hàng người nghe)

Có : 

1)  Quan hệ trên / dưới / ngang hàng.

a.  Vai quan hệ tuổi tác.

b.  Thứ bậc trong gia đình và xã hội.

2)  Quan hệ thân sơ

Chú ý :

· Quan hệ đa dạng  vai xã hội đa dạng nhiều chiều.

· Cần xác định đúng vai trong hội thoại để có cách nói phù hợp.

4. Lượt lời trong hội thoại :

· Mỗi lần có 1 người tham gia hội thoại nói được thì gọi là lượt lời.

· Trong giao tiếp cần :

· Tôn trọng lượt lời của người khác.

· Im lặng cũng là một cách biểu thị thái độ.

( LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU

1. Khái niệm :

· Trật tự từ là trình tự sắp xếp các từ trong chuỗi lời nói.

2. Lựa chọn trật tự từ :

· Có nhiều cách sắp xếp trật tự từ trong câu.

· Mỗi cách có hiệu quả diễn đạt riêng.

· Cần chọn trật tự từ thích hợp khi giao tiếp.

3. Một số hiệu quả của sự sắp xếp trật tự từ :

a.  Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm (như thứ bậc quan trọng, thứ tự trước sau, trình tự quan sát . . .)

VD : Học sinh phải học rất nhiều môn : Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Công Dân.

b.  Nhấn mạnh hình ảnh đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

VD : Có rất nhiều môn : Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Công Dân mà học sinh phải học. 

c.  Liên kết câu với những câu khác trong văn bản.

VD : Học sinh có rất nhiều môn phải học. Nào là Văn, Toán, Anh. Nào là Lý, Hóa, Sinh. Nào là Sử, Địa, Công Dân . . .

d.  Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói.

TẬP LÀM VĂN

Thuyết minh

	Thuyết minh
	Tự sự

	- Không có (cốt truyện, nhân vật, sự việc)
	- Có cốt truyện, nhân vật, sự việc diễn biến

	- Giới thiệu đối tượng giúp cho người đọc hiểu

- Sử dụng từ chính xác
	Miêu tả

- Tả cụ thể giúp người đọc hình dung

- Dùng từ gợi hình, gợi tả . . .

	- Không đòi hỏi người viết bộc lộ tình cảm
	Biểu cảm

- Gợi suy nghĩ, cảm xúc

- Dùng nhiều từ gợi cảm, biện pháp tu từ

	- Giải thích bằng tri thức khoa học; bằng cơ chế, qui luật của sự vật, cách thức sử dụng bảo quản
	Nghị luận

- Giải thích bằng lí lẽ, dẫn chứng làm sáng tỏ vấn đề


	DÀN BÀI
	TM một phương pháp
	Giới thiệu đối tượng
	- Nguyên vật liệu

- Cách thực hiện

*Bước 1

*Bước 2

*Bước 3

-Yêu cầu kĩ thuật

-Yêu cầu chất lượng sản phẩm
	Công dụng trong thực tế

	
	TM một thể lọai văn học
	
	Nêu các đặc điểm riêng

1/

2/

3/
	Vị trí trong nền văn học

	
	TM một danh lam thắng cảnh
	
	-Vị trí địa lí

-Lịch sử hình thành

-Cấu trúc xây dựng

-Tả một góc cạnh trong tổng thể

-Đặc điểm
	Nhận xét của nhiều người

	
	TM một đồ dùng
	
	-Cấu tạo

-Tác dụng

-Cách sử dụng

-Cách bảo quản
	Vai trò trong đời sống

	
	Dàn bài
	MB
	TB
	KB


Nghị luận



Cách trình bày nội dung trong đoạn văn

1)  Cách viết diễn dịch

      (1) câu chủ đề

(2)
(3)
(4)
(5)

VD : (1) Học tập là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của học sinh.(2) Có học tập, học sinh mới có đủ tri thức để nhận ra điều hay lẽ phải hay thói xấu việc hư .(3) Nhờ nâng cao kiến thức và thường xuyên luyện kỹ năng, rèn đạo đức mà sau này lớp học sinh là những nhân tài của đất nước.(4) Muốn thành tài, thì mỗi học sinh ngay từ bây giờ phải chăm chỉ học.(5) Càng bớt vui chơi, càng chịu khó học hành nhiều bao nhiêu thì niềm vui trong đời sống càng chân chính, càng lâu bền hơn.

2) Cách viết qui nạp

(1) Học sinh có học tập mới có đủ tri thức . . . (2) Nhờ . . . (3) Muốn thành tài . . . (4) Càng bớt . . . (5) Do đó, học tập là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của học sinh

 (1)
(2)
(3)
(4)


      (5) câu chủ đề

MỘT SỐ DÀN BÀI GỢI Ý

Đề 1: SGK/85

Dựa theo bản “Chiếu dời đô” và “Hịch tướng sĩ”, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lí Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn với vận mệnh đất nước

1. Phân tích đề:

a) Nội dung trọng tâm:

· Văn bản Chiều dời đô và Hịch tướng sĩ.

· Vai trò của những người lãnh đạo anh minh đối với vận mệnh đất nước.
· Bài học rút ra cho bản thân.

b) Các thao tác lập luận: giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận.

c) Phạm vi tư liệu:
· Văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ.

· Thực tế cuộc sống 
· Những tư liệu lịch sử và văn học có liên quan.

2.  Dàn bài:
Mở bài :

· Lịch sử 4000 năm của dân tộc VN luôn gắn liền với tên tuổi những người anh hùng dân tộc.

· Bên cạnh đế quốc phương Bắc hùng mạnh, hào kiệt đời nào ta cũng có.

· Đọc “Chiếu dời đô” và “Hịch tướng sĩ” ( nhân cách sáng ngời và hành động vì dân vì nước của tác giả. Ta thấy vai trò của người lãnh đạo anh minh có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Thân bài :

1) Việc dời đô thể hiện điều gì ở Lí Công Uẩn ?

· “Chiếu dời đô” của Lí Công Uẩn là sự bày tỏ ý định dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La khi ông mới lên làm hoàng đế (năm Thuận Thiên thứ nhất) – một triều đại có ý nghĩa đưa văn hiến nước nhà lên cao.

· Thủ đô là trung tâm của đất nước. Nhìn vào thủ đô là nhìn vào sự thịnh suy của một dân tộc ( việc dời đô là một vấn đề quyết định tương lai của đất nước.

· Các nước (dân tộc) đều có cuộc dời đô – thử thách của dân tộc ( phải là một quyết định của những đầu óc ưu tú nhất thời đại.

( Không có ý chí quyết tâm, không có tầm nhìn tương lai thì Lí Công Uẩn không nói chuyện dời đô ( vấn đề đụng chạm tới bao quyền lợi của các gia tộc, tập đoàn người.

2) “Chiếu dời đô” thể hiện trí tuệ anh minh, lòng nhân tuyệt vời của Lí Công Uẩn

· “Chiếu dời đô” là biểu hiện xu thế tất yếu của lịch sử, Lí Công Uẩn hiểu dược khát vọng của nhân dân, khát vọng lịch sử.

· Muốn bảo vệ đất nước thì non sông, nhân tâm phải thu về một mối ( phải có ý chí tự cường để xây dựng nước Đại Việt vững mạnh ( việc đầu tiên là phải tìm nơi “trung tâm của trời đất” một nơi có thế “rồng cuộn hổ ngồi” ( nhà vua đã tâm đắc nói tơi nơi “địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thóang” ( vị vua anh minh, tìm chốn lập đô vì dân

· Nhà vua đánh giá kinh đô Thăng Long “… là thắng địa … là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời”

( Giọng nói đầy nhân từ, tấm lòng lo cho dân cho nước.

3) Trần Quốc Tuấn, tác giả “Hịch tướng sĩ” – nhà quân sự kiệt xuất:

· Là người đã bẻ gãy ý đồ xâm lược của đế quốc Nguyên-Mông

· Rất quan tâm tới vận mệnh đất nước.

· Trần Quốc Tuấn đã viết “Hịch” để kêu gọi tướng sĩ một lòng chuẩn bị đương đầu với cuộc chiến sống còn.

· Ông đã bộc lộ lòng căm thù giặc. Thật ngứa mắt khi thấy “Sứ giả đi lại nghênh ngang”, thật ngứa tai khi chúng “uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình”. Tác giả rất khinh bỉ gọi chúng “dê chó”, “hổ đói”

· Ông muốn mọi người phải có lòng căm thù, phải có tinh thần xã thân : “ Ta thường … chỉ căm tức chưa được xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù …”

· Trần Quốc Tuấn nghiêm khắc cảnh cáo những thói hư tật xấu của tướng sĩ “Nếu có giặc … thì cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp giặc …”

· Và hiểm họa thật đau xót “lúc bấy giờ … đau xót biết chừng nào!”

· Trần Quốc Tuấn đã ân cần khuyên tướng sĩ học binh thư, rèn luyện võ nghệ.

· Tầm vóc vĩ đại của một người anh hùng lo toan, dành nhiệt tình và cân não của mình cho đất nước

· Hai người ở hai triều đại, hai cương vị khác nhau cống hiến tài năng và tâm sức cho đất nước … con cháu hôm nay đọc “Chiếu dời đô” và “Hịch tướng sĩ” không khỏi tự hào về vai trò của các nhà lãnh đạo đất nước.

Kết bài :

· Nêu suy nghĩ tình cảm của mình với những tiền nhân.

· Cảm xúc về truyền thống dân tộc.


Đề 2: SGK/85

Từ bài “Bàn luận về phép học” của “La Sơn Phu Tử” Nguyễn Thiếp, hãy nêu những suy nghĩ về mối quan hệ giữa “học” và “hành”

1. Phân tích đề:

a)  Nội dung trọng tâm:

· Văn bản Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp.
· Suy nghĩ bản thân về mối quan hệ giữa học và hành.

b)  Các thao tác lập luận: giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận.

c)  Phạm vi tư liệu:

· Văn bản Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp.

· Thực tế cuộc sống 
2. Dàn bài:
Mở bài :

· Nguyễn Thiếp là một nhà văn hóa, chính trị nổi tiếng thời phong kiến. Ông từng làm quan dưới triều Lê, sau đó từ quan về dạy học. Quang Trung mấy lần viết thư mời ông cộng tác với thái độ chân tình nên Nguyễn Thiếp ra giúp Tây Sơn.

· Tháng 8 – 1791, ông trình lên vua Quang Trung bản tấu bàn về ba vấn đề quân đức, dân tâm và học pháp. Đặc biệt, trong đó ông đề cao “học đi đôi với hành” và “theo điều học mà làm”.

Thân bài :

1) Chúng ta cần biết học là gì? Hành là gi?

· Học lànghiên cứu , tiếp thu tri thức của lòai người ( giúp con người mở mang đầu óc, tư duy phát triển.

· Ta có thể học trong sách vở, học ở trường, học ngay trong cuộc sống

· Hành : là thực hành, là làm việc, vận dụng lí thuyết đã học vào công việc, phục vụ cuộc sống

2) Quan hệ giữa học và hành?

· Chúng có mối quan hệ mật thiết ( Nguyễn Thiếp đã nêu lên phương châm “theo điều học mà làm” ( học phải có hành ( học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy

· Vì sao Nguyễn Thiếp nói như vậy?

· Nếu chỉ học lí thuyết mà không biết thực hành ( chỉ là kiến thức lí thuyết suông. Mục đích cuối cùng của học chính là để hành. Học để đem ra ứng dụng trong đời sống.

· Ngược lại nếu hành mà không có chỉ đạo của lí thuyết thì ứng dụng vào thực tiễn không tránh khỏi mò mẫm, lúng túng ( Học không trôi chảy.

· “Học và hành phải đi đôi”, biết “theo điều học mà làm” là thiết thực bổ ích ( lí thuyết được khắc sâu ( lí thuyết được thực hành soi sáng ( dễ thuộc dễ nhớ

Học đi đôi với hành hướng học sinh, sinh viên biết tìm tòi nghiên cứu phát minh.

· Vẫn còn những người chỉ lo học mà không hành, không biết “theo điều học mà làm”, học vẹt, học lí thuyết suông như lời La Sơn Phu Tử đã chê trách “đua học hình thức đói danh lợi”

· “Học đi đôi với hành” là phương châm đúng đắn giúp học sinh phát huy tinh thần tự chủ, năng động trong học tập

3) Làm thế nào để học với hành có hiệu quả

· Học trong sách vở, ở trường lớp và những điều thiết thực nhất từ cuộc sống

· Ở lứa tuổi nào, bất kì ở đâu, ta cũng phải học, học ở thầy cô, ở bạn bè, ở gia đình.

· Học dưới nhiều hình thức, đi tham quan, đọc sách báo, nhưng phải học những điều hay lẽ phải, học với thái độ nghiêm túc. Đến lớp chép bài đầy đủ, về nhà phải học bài, hỏi thầy, hỏi bạn những điều chưa biết.

· Không học vẹt, học lí thuyết suông mà phải kết hợp học với hành, quan sát chung quanh

Kết bài :

· Khẳng định 

· Liên hệ, phát biểu cảm nghỉ


Đề 3: SGK/85

Suy nghĩ về câu nói của GƠ-RƠ-KI : “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức. Chỉ có kiến thức mới là con đường sống”

1 Phân Tích đề:

a) Nội dung trọng tâm: 

- câu nói của M. Go-rơ-ki: “ Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”.

- Vai trò của sách đối với đời sống và bài học rút ra từ việc đọc sách.

b) Các thao tác lập luận: giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận.

c) Phạm vi tư liệu: 

- Câu nói của M. Go-rơ-ki.

- Thực tế cuộc sống

- Những cuốn sách bổ ích, những câu danh ngôn...

2. Dàn bài:

Mở bài :

· Nguyễn Khuyến trong bài thơ “Khuyên học” có viết :

Vàng mua chớ để vàng hay hết

Chữ bán dư ăn hãy còn

· “Chữ” hiểu rộng ra là nguồn kiến thức. Kiến thức có trong tay còn quý hơn vàng trong túi

· Từ xưa, con người luôn học hỏi, rèn luyện để có kiến thức, hiểu biết

· Trích câu nói

Thân bài :

1) Sách là nguồn kiến thức (Sâch là gì? Kiến thức là gì, tại sao nó lại là”nguồn kiến thức”)

· Sách là phương tiện giao tiếp, là bài học kinh nghiệm cho các thế hệ tiếp theo.

· Sách đúc kết kinh nghiệm của cha ông giúp ta mở rộng tầm hiểu biết, là kho tàng tri thức của nhân loại.

· Sách cung cấp cho ta bao điều kỳ thú bổ ích :

· Sách thiên văn cho ta biết về vũ trụ bao la, từ trái đất ta có thể chu du khắp thái dương hệ, lên mặt trăng, đến sao hỏẵ

· Sách lịch sử đưa ta trở về quá khứ, tìm hiểu những trận chiến ác liệt, những mốc son chói lọi của dân tộc

· Sách tự nhiên cho ta biết thêm về sinh vật xung quanh từ loài nhỏ bé như vi-rút đến loài to lớn như voi, từ loài ăn cỏ hiền lành đến loài ăn thịt độc ác, từ loài sống trên cạn đến loài sống dưới nước.

· Sách địa lý dẫn ta đến Châu Âu, Châu Phi, Châu Mĩ, đến những vùng rừng rậm núi cao hay những hoang mạc khô cằn, đưa ta đi tham quan bao danh lam thắng cảnh.

· Sách bối dưỡng cho ta tư tưởng tình cảm tốt đẹp làm cho đời sống tinh thần của con người phong phú, hoàn thiện

· Yêu thương cảm thông chia sẽ với người bất hạnh.

· Biết yêu cái đẹp trong cuộc sống

· Sách là kho tàng tri thức của nhân loại cung cấp cho con người. Sách chính là kho báu vô cùng quý giá

2) Chỉ có kiến thức mới là con đường sống

· Loài người tiến bộ, xã hội phát triển, ta làm bất cứ việc gì cũng phải có tri thức.

· Không có tri thức một người không thể tồn tại trong xã hội

· Một đất nước, một dân tộc không thể đứng vững và phát triển nếu thiếu nhân tài

· Có kiến thức thì mới có việc làm, mới đảm bảo cho ta có cuộc sống ấm no. Trong thời kỳ nước ta đang hội nhập cùng thế giới, tri thức là nguồn vốn quý báu để ta khẳng định mình trên trường quốc tế

Dẫn chứng : Thời kỳ Pháp thuộc 90% dân số Việt Nam không biết chữ. Vì thế sau cách mạng tháng tám, việc làm đầu tiên của Bác Hồ là diệt giặc đói, giặc dốt. Đến nay dù đất nước không còn nạn mù chữ nhưng chúng ta vẫn phải nhắc nhở nhau : Không học, không có kiến thức sẽ bị tụt hậu so với các quốc gia khác, tức là sẽ không có độc lập ( kiến thức có ý nghĩa sống còn với cả một dân tộc

3) Sách là nguồn kiến thức, hãy yêu sách

· Phải biết quý trọng sách coi việc đọc sách là cần thiết vừa thú vị vừa bổ ích.

· Phải biết chọn sách để đọc : Không đọc những loại sách nhảm nhí; tuyên truyền mê tín dị đoan ; bôi nhọ Đảng, gây thù hận giữa các dân tộc ; đề cao việc chống bạo lực, chiến tranh ; kích động thị hiếu bản năng thấp hèn của con người (dẫn chứng)

· Chọn sách tốt :

· Sách ca ngợi sự công bằng, tình hữu nghị giữa các dân tộc.

· Làm cho con người sống đẹp hơn, độ lượng, lòng sáng hơn

Kết bài :

Khẳng định :

· Câu nói của GO-RƠ-KI thật có ý nghĩa đối với chúng ta. “Hãy yêu sách …”.

· Chúng ta hãy tiếp nhận tri thức trong cuốn sách như cây xanh tiếp nhận ánh sáng mặt trời để lớn lên. Có kiến thức là ta có tất cả.

· Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

· Sách là đài kỉ niệm vĩnh cửu của trí tuệ(U. Aevenant)

Đề 1 trang 128 SGK

1.  Phân tích đề :

a) Nội dung trọng tâm:

- Giải thích ý nghĩa lời dạy của Bác 

- Vai trò việc học tập của thanh thiếu niên rất quan trọng đối với tương lai đất nước..

- Suy nghĩ về việc học âtp5 của mình trên ghế nhà trường.

b) Các thao tác lập luận: giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận.

c) Phạm vi tư liệu: 

- Thực tế cuộc sống.

-Những tấm gương sáng về học tập.

2. Dàn bài: 

Mở bài :

· Gần 100 năm chống Pháp, hơn 20 năm chống Mĩ ( tuổi trẻ dồn công sức cho sự nghiệp giành độc lập tự do ( Việc học : thiếu chu đáo.

· Đất nước thanh bình : điều kiện tốt ( Nhân . . .

· Hiểu . . .

Thân bài :

1) Giải nghĩa :

· “Đất nước tươi đẹp” : giàu đẹp về tài nguyên về sản vật, của cải vật chất, tinh thần ( kinh tế phát triển. Danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa lâu đời, xã hội văn minh lịch sử ( tiến bộ về tri thức nhận thức.

· “Bước tới đài vinh quang” : vẻ vang, tương lai tươi sáng ( danh tiếng như các dân tộc tiến tiến khác.

· “sánh vai các cường quốc năm châu” : mục đích, theo kịp các cường quốc (bình đẳng) : giàu mạnh toàn diện.

· “nhờ phần lớn công học tập” : nhấn mạnh điều kiện để đạt mục đích. Muốn có như mong ước việc học của học sinh : yếu tố quan trọng. Học tập tốt ( lập công trên chiến trường diệt giặc dốt ( có tri thức sâu sắc, sáng tạo, ứng dụng thực tế.

( chính người chủ tương lai của đất nước đang ngồi trên ghế nhà trường có điều kiện làm nước mạnh, dân giàu thành cường quốc.

2) Vì sao việc của học sinh liên quan tương lai đất nước ?

· Vì thế hệ trước bỏ công cho độc lập ( thiếu điều kiện học tốt. Thế hệ nay ( có điều kiện môi trường ( phấn đấu tốt.

· Vì chỉ có nền khoa học hiện đại mà qua học tập ( đưa đất nước nghèo ( giàu. Chỉ có khoa học kỹ thuật từ việc học ( có lực lượng lao động trí thức ( tạo sự nghiệp lớn.

· Vì ngoài công nhân , nông dân . . ., còn có . . . (lực lượng đông đảo) ( đài vinh quang. Nếu thanh thiếu niên không cố ( lực lượng thiếu minh mẫn ( không đủ khả năng đưa đất nước đi lên.

( Lời dạy thể hiện mối quan tâm tuổi trẻ : xác đáng, nhấn mạnh.

3) Phải học như thế nào để đáp ứng yêu cầu ?

· Việc phải làm ngay : học hỏi không ngừng + yêu nước thiết tha ( nhận trách nhiệm chủ nhân tương lai.

· Phải xác định mục tiêu (học để có tri thức, để vận dụng . . .) ( học đi đôi với hành ( học tốt. Rèn cả đức dục ( toàn diện (“có tài mà không có đức thì là người vô dụng. Có đức mà không có tài , làm việc gì cũng khó” – HCM)

( Học để phục vụ, ra sức không phụ thế hệ cha anh.

4) Phê phán :

· Thiếu ý thức tự giác : học tiêu cực, thiếu mục đích.

· Mục đích ích kỉ : làm giàu cá nhân, gia đình.

5) Bài học :

· Ý thức phấn đấu chiếm lĩnh tri thức, học thấy vui.

· Luôn làm vui lòng thầy cô ( có lòng tin đối với tương lai.

Kết bài :

· Là học sinh nhớ lời, nhớ trách nhiệm thiêng liêng “Học, học . . .”

· Kiên tâm vượt khó ( quà dâng Bác ( làm vẻ vang ( thỏa ước mong Bác và mọi người. Vẳng tai “Bác mong con cháu mau khôn lớn. Nối gót cha anh, bước kịp mình”

Đề 2 trang 128 SGK.

1. Phân tích đề : 

a) Nội dung trọng tâm:

- ca ngợi tình yêu thương giữa người với người ( nhân ái).

- Phê phán những kẻ thờ ơ, dửng dưng trước người gặp hoạn nạn.

b) Các thao tác lập luận: giải thích, chứng minh.

c) Phạm vi tư liệu: 

- Các tác phẩm văn học đã học ở chương trình ngữ văn 6, 7, 8 ( Chủ yếu là phần văn học hiện thực phê phán).

- Thực tế cuộc sống.

2. Dàn bài 

Mở bài :

· Văn học : tiếng nói của tâm hồn, ca ngợi vẻ đẹp nhân phẩm bằng ngôn ngữ.

· M.Gocki “Văn học là nhân loại” ( có nhận định . . .

· Cần làm sáng tỏ vấn đề để rút bài học nhân sinh.

Thân bài :

( Giải nghĩa “thương người” , “thương thân”. So sánh ngang bằng.

( Luận điểm 1: văn học là tiếng nói xuất phát từ trái tim yêu cuộc sống. Phản ánh tình cảm chân thành đôn hậu.

· Luận cứ : từ xưa ( nay (VHDG ( VH các thời kỳ phong kiến, hiện đại . . .)

· Dẫn chứng 1 :

· Tục ngữ : “Lá lành . . .”

· Ca dao : “Bầu ơi . . .”, “Nhiễu điều . . .”

· Dẫn chứng 2: Văn học viết “Đau đớn thay . . .”

· Dẫn chứng 3: VH cách mạng “Nếu là con chim . . .”, “Có gì đẹp...” ( Luận điểm 2 : Chúng ta phải làm gì để thể hiện tấm lòng “thương người như thể thương thân”

· Luận cứ : chân tình quan tâm giúp đỡ là tiếp thêm sức mạnh, thêm điều kiện để người bớt khó khăn, dễ phấn đấu.

· Dẫn chứng :

· Phong trào “giúp bạn vượt khó”

· Phong trào “xóa đói giảm nghèo”

· Phong trào “hiến máu nhân đạo”

( Luận điểm 3 : Phê phán nghiêm khắc thái độ thờ ơ, hành vi dửng dưng trước người gặp hoạn nạn.

· Dẫn chứng : tác phẩm “Sống chết mặc bay”, “Tắt đèn”

Kết bài :

· Nhận xét chung luận đề “Tấm lòng thương người như thể thương thân”

· Rút bài học bản thân.

Đề 3 trang 128 SGK

1. Phân tích đề : 

a) Nội dung trọng tâm :

- Tác hại vủa một tệ nạn xã hội cụ thể nào đó.Ví dụ : tệ cờ bạc, tệ ma túy, hoặc sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy…

-Thái độ và suy nghĩ của bản thân về tệ nạn xã hội đó.

b) các thao tác lập luận : giải thích, chứng minh, bình luận.

c) Phạm vi tư liệu : 

- Thực tế cuộc sống

- các bài viết về tệ nạn xã hội ấy` trên báo chí, SGK,,.

2. Dàn bài : 

Mở bài :

· Giới thiệu luận đề.

· Trích đề bài.

· Thái độ đúng đắn của mỗi người là gì ?

Thân bài :

a) Giải thích ý nghĩa cụm từ “tệ nạn xã hội” (cờ bạc, tiêm chích ma túy, tiếp xúc văn hóa phẩm không lành mạnh)

b) Luận điểm 1 : Các tệ nạn có tác hại đến nền văn hóa văn minh của xã hội.

· Luận cứ :

· Hạ thấp, mất nhân phẩm.

· Gia đình mất hạnh phúc.

c) Luận điểm 2 : Vì sao cần phải kiên quyết và nhanh chóng bài trừ các tệ nạn (đối với bản thân, gia đình, xã hội)

Kết bài :

· Nêu nhận xét chung về luận đề.

· Rút ra bài học (hoặc mở rộng)

* Luyện viết đoạn văn:

1. Câu 1:

Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ( 10 đến 12 câu) trình bày suy nghĩ của mình về luận điểm: “ Chúng ta không nên học vẹt và học tủ”.

2. Câu 2.


“ Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo”. 


(Trích “Bàn luận về phép học”, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, Ngữ văn 8, tập 2, trang 76, Nhà XBGD năm 2014)

 Hãy viết một đoạn văn ngắn từ( 10 đến 12 câu) trình bày suy nghĩ của bản thân em về nội dung trên. 

3. Câu 3: 

Nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp… là  những nét đẹp học đường, mang tính văn hóa cao cần có ở mỗi học sinh hiện nay. Hãy viết một đoạn văn ngắn từ( 10 đến 12 câu) trình bày suy nghĩ của bản thân em về nội dung trên.

4. Câu 4:


Có hai con gà cùng một gà mẹ sinh ra và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, đủ lông, đủ cánh trở thành hai con gà trống, chúng lại hay cãi vã nhau. Con nào cũng tự cho mình đẹp đẽ, oai phong hơn, có quyền làm Vua của nông trại.


Một hôm, sau khi cãi nhau, chúng đánh nhau kịch liệt, định rằng hễ con nào thắng sẽ được làm Vua của nông trại. Sau cùng, dĩ nhiên một con thắng, một con bại.


Con gà thắng trận vội nhảy lên hàng rào, vỗ cánh  và cất tiếng gáy vang, ca tụng sự chiến thắng của mình. Chẳng ngờ tiếng gáy của con gà làm một con chim ưng khi bay ngang qua đấy chú ý đến. Thế là, con chim ưng xà xuống bắt con gà thắng trận mang đi mất. Trong khi đó con gà bại trận vẫn còn nằm thoi thóp thở.

Hãy viết một đoạn văn ngắn từ( 10 đến 12 câu) trình bày suy nghĩ của bản thân em về nội dung trên.

5. Câu 5:

Tình yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ là những biểu hiện của “lòng nhân ái”. Hãy viết một đoạn văn ngắn từ( 10 đến 12 câu) trình bày suy nghĩ của em về “lòng nhân ái” giữa con người với con người trong cuộc sống.

6. Câu 6: Viết đoạn văn ngắn từ( 10 đến 12 câu) nêu suy nghĩ về tinh thần đoàn kết.

Hiện nay, bên cạnh những người luôn hối hả, bận rộn với công việc, học tập, thì còn có không ít những người luôn lãng phí thời gian vào những việc không có ích như chơi game suốt đêm ngày, cờ bạc, tụ tập ăn chơi,… Đó là điều không tốt cho hiện tại và tương lai sau này của mỗi người.

 Em hãy viết một đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về câu:                                           “Thời gian là vàng”

7. Câu 7: 

“Bé Hải An (Hà Nội) ra đi nhưng em vẫn còn đó trên cuộc đời: giác mạc em hiến vừa được cấy ghép cho hai người được sáng mắt. Việc hiến mô tạng của em bé mới 7 tuổi để cứu người làm lay động trái tim bao người. Có lẽ vì lẽ đó, ngay những ngày đầu năm ở hai đầu đất nước Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, nhiều người đã đến trung tâm điều phối hiến tạng để đăng ký hiến khi mình qua đời, giúp người khác có thêm cơ hội sống.”

(Trích báo tuổi trẻ 1/3/2018)

Từ câu chuyện trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn từ( 10 đến 12 câu) nêu suy nghĩ của em về vấn đề: “Cho đi là còn mãi”. 

8. Câu 8: 
 Hãy viết một đoạn văn ngắn từ( 10 đến 12 câu) trình bày suy nghĩ của em về ý thức học tập của học sinh hiện nay.
9. Câu 9: 
 Viết đoạn văn nghị luận từ( 10 đến 12 câu)  trình bày suy nghĩ của em về phương châm “Học đi đôi với hành”.

10. Câu 10: 

“Thời gian chạy qua tóc mẹ

Một màu trắng đến nôn nao

Lưng mẹ cứ còng dần xuống

Cho con ngày một thêm cao”.

( Trích “Trong lời mẹ hát” – Trương Nam Hương)

Hãy viết một đoạn văn ngắn từ( 10 đến 12 câu) trình bày suy nghĩ của bản thân em về nội dung trên.

11. Câu 10: Viết một đoạn văn từ 10 đến 12 câu nêu cảm nhận của em về bức tranh mùa hè ở 6 câu thơ đầu bài thơ“ Khi con tu hú” của nhà thơ Tố Hữu.

12. Câu 10: Viết một đoạn văn từ 10 đến 12 câu nêu cảm nhận của em về tâm trạng người tù ở 4 câu thơ cuối bài thơ“ Khi con tu hú” của nhà thơ Tố Hữu.

Đề Kiểm Tra HK 2( Năm học 2017-2018)

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (2 điểm)

Đọc kĩ phần trích sau và thực hiện những yêu cầu bên dưới:

“Ông bố có thói quen đọc báo. Sáng nào chở con gái đi học ông cũng ghé sạp báo dọc đường để mua một tờ. Vì bận công việc nên số báo hôm qua ông chưa kịp đọc. Ông dừng xe lại cạnh một quầy bán báo bên đường để hỏi mua. Người bán báo bảo rằng còn, nhưng để ở nhà và hứa sáng mai sẽ đem ra cho khách. Ông bố cũng hẹn sáng mai ghé lại. Nhưng sau đó vì nóng lòng về tin thời sự trên số báo cũ ấy nên ông bố đã mua ở một sạp báo khác. Sáng hôm sau, chở con đi học, ông dừng lại hỏi mua tờ báo đã hẹn. Đứa con gái thấy thế thắc mắc:” Số báo đó đã mua rồi mà bố?”. Ông bố bảo:" Không phải bố mua để đọc. Bố mua để...”.

( Trích từ Internet).

a) Em hãy điền các từ còn thiếu để hoàn chỉnh câu cuối của đoạn văn. (1 điểm)

b) Tìm câu phủ định trong văn bản. Xác định kiểu câu phủ định vừa tìm được.(1 điểm)

Câu 2: (3 điểm)

Viết một đoạn văn nghị luận xã hội ( khoảng 1 trang giấy thi) nêu suy nghĩ của em về lòng dũng cảm.

Câu 3: (5 điểm)

Em hãy viết đoạn văn thể hiện tình yêu thiên nhiên và phong thái ung dung của Bác Hồ trong cảnh tù đầy qua bài thơ “Ngắm Trăng” của Bác.

         ----------------------Hết---------------------

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2018 - 2019

Thời gian làm bài: 90 phút - (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1(3 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :

“Môi trường đang ô nhiễm, mặc dù ở bất cứ đâu. Ô nhiễm ngày càng cao, con người sẽ ra sao?”- Đó là lời bài hát do chính các em học sinh lớp 12A1 Trường THPT Trần Khai Nguyên (TPHCM) sáng tác và hát trong buổi báo cáo dự án “Môi trường trong lành”sáng 20-2. Bài hát mang tên trời xanh. Đây là một trong những sản phẩm của nhóm thực hiện dự án để phản ánh thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của vấn đề ô nhiễm không khí. Đồng thời,  lời bài hát cũng truyền tải những thông điệp bảo vệ môi trường như:"Đứng lên để bảo vệ, đứng lên để chung tay. Vì một trường tươi đẹp và vì con cháu chúng ta …”

(Trích" Học sinh sáng tác nhạc kêu gọi bảo vệ môi trường (Theo Ph. Nguyễn – Báo tuổi trẻ ngày 21/2/2019)

1. Em hãy cho biết lời bài hát “Trời xanh “nêu lên vấn đề gì trong cuộc sống ?(1,0 điểm)

2. Chép lại 1 câu cầu khiến có trong đoạn trích (1,0 điểm)

3. Hãy nêu ít nhất hai hành động của em góp phần bảo vệ môi trường. (Trình bày ý kiến bằng 2-4 câu có thể gạch đầu dòng )(1,0 điểm)

Câu 2(3 điểm )


Sống có trách nhiệm với bản thân là điều cần thiết đối với thanh thiếu niên hiện nay. Hãy viết đoạn văn (từ 10 đến 12 câu) trình bày  suy nghĩ về tinh thần trách nhiệm của bản thân em trong học tập và trong gia đình .

Câu 3(4,0 điểm)


Có ý kiến cho rằng: Bài thơ“Ngắm trăng” thể hiện tình yêu thiên nhiên mãnh liệt và phong thái ung dung, tinh thần lạc quan của Bác Hồ . Em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên .

                   “Trong tù không rượu cũng không hoa 

                    Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ 

                    Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ 

                    Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”

-------HẾT-------

Luận đề


(vấn đề)





Luận điểm 3


- Luận cứ


- Lí lẽ, dẫn chứng





Luận điểm 2


- Luận cứ


- Lí lẽ, dẫn chứng





Luận điểm 1


- Luận cứ


- Lí lẽ, dẫn chứng








